
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN VĨNH THUẬN

      LIÊN ĐỘI THCS VĨNH THUẬN

STT Họ và tên Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Học 

lực

Hạnh 

kiểm

Đã có 

CCCD
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Tâm Đoan 9D1 17/01/2008 Nữ K T x

2 Nguyễn Thị Kiều Em 9D1 19/02/2008 Nữ K T x

3 Trần Văn Giàu 9D1 05/02/2008 Nam Tb K x

4 Nguyễn Minh Khôi 9D1 11/02/2008 Nam K T x

5 Trần Thanh Mai 9D1 02/02/2008 Nữ G T x

6 Lê Thị Kim Ngân 9D1 21/03/2008 Nữ Tb T x

7 Nguyễn Thị Cẩm Nhớ 9D1 13/02/2008 Nữ K T x

8 Phạm Thị Huỳnh Như 9D1 26/03/2008 Nữ K T x

9 Danh Anh Phát 9D1 14/01/2008 Nam K T x

10 Đặng Thị Minh Thơ 9D1 11/01/2008 Nữ G T x

11 Nguyễn Văn Bền 9D2 14/01/2008 Nam Tb T x

12 Nguyễn Khánh Duy 9D2 10/01/2008 Nữ G T x

13 Huỳnh Diễm Khanh 9D2 21/02/2008 Nữ G T x

14 Lê Ngọc Kim 9D2 09/01/2008 Nữ K T x

15 Lê Su Ky 9D2 11/01/2008 Nam K T x

16 Lưu Thị Thùy Linh 9D2 24/03/2008 Nữ K T x

17 Lê Thùy Mị 9D2 28/02/2008 Nữ K T x

18 Trần Văn Nghị 9D2 10/02/2008 Nam K T x

19 Châu Thái Nguyên 9D2 31/03/2008 Nam K T x

20 Phạm Hoài Nhân 9D2 09/03/2008 Nam K T x

21 Nguyễn Huỳnh Như 9D2 05/02/2008 Nữ K T x

22 Phan Kiếm Phi 9D2 13/01/2008 Nam K T x

23 Đặng Thanh Phúc 9D2 08/01/2008 Nam K T x

24 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 9D2 03/01/2008 Nữ K T x

25 Phạm Thị Mỷ Ái 9D3 21/01/2008 Nữ K T x
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26 Đinh Nhựt An 9D3 24/11/2007 Nam Tb T x

27 Nguyễn Phúc Lâm 9D3 16/11/2007 Nam Tb T x

Vĩnh Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2023*Tổng số: 27 em


